
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG LONG XUYÊN Độc lập —­ Tự do ­ Hạnh phúc

Số: 4539/QĐ­UBND Long Xuyên, ngày 2 tháng ¿ năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2025

của Uy ban nhân dân phường Long Xuyên

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG XUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương số 72/2025/QH15 ngày l6
tháng 6 năm 2025,

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25 tháng 6
năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 73/2026NĐ­CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của
Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân
sách nhà nước,

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT­BTC ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Bộ
Tài chính quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số
73/2026/NĐ­CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chỉ tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

Căn cứ Nghị quyết số 138/NQ­ HĐND ngày 09 tháng 6 năm 2026 của Hội
đông nhân dân phường Long Xuyên về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán
thu, chỉ ngân sách nhà nước phường Loug Xuyên năm 2025,

Theo đê nghị của Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường tại
Tờ trình số 1779/TTr­PKTHTĐT ngày 19 tháng 6 năm 2026.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2025 của
phường Long Xuyên (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

____ Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường, Trưởng Phòng Kinh
tê, Hạ tâng và Đô thị phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. M∕
Nơi nhận:
­ Như Điều 3;
­ Sở Tài chính (để b/e);
­ Phòng GD số 6­KBNN KV XX:
­ FT. Đảng ủy phường:
­ TT. HĐND phường;
­ CT và các PCT;
­ Lưu: VT, ntntrang.



UBND PHƯỜNG LONG XUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẺ, HẠ TẢNG VÀ ĐÔ THỊ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

Số: 1779/TTr­KTHTĐT Long Xuyên, ngày 19 tháng 6 năm 2026

TƠ TRÌNH

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2025
của Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày
16/6/2025:

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025;
Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ­CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính

phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà
nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT­BTC ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Bộ Tài
chính quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số
73/2026/NĐ­CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

Căn cứ Nghị quyết số 138/NQ­ HĐND ngày 09 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng
nhân dân phường Long Xuyên về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân
sách nhà nước phường Long Xuyên năm 2025;

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Xuyên kính trình Ủy ban nhân
dân phường ban hành Quyết định Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2025
của Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị kính trình Uỷ ban nhân dân phường Long Xuyên
xem xét./. 4

Nơi nhận:
­ Như trên;
­ Phòng KT,HT và ĐT;
­ Lưu VT, ntntrang.



CÂN ĐÓI QUYÉT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025 (ĐIỀU CHỈNH)
m theo Quyết định sóh 53op. UBND ngây |1 tháng CÔ năm 2026 của UBND phường Long Xuyên)

Đơn vị tính: đồng

Phần thu Thu NS cấp tỉnh Thu NS xã Phần chỉ Tổng số Chi NS cấp tỉnh Chỉ NS xã

1 2 4 3 L3 7 ở 10

Tổng số thu 832.837.977.076 ¬ 832.837.977.076 Tổng số chỉ 144.663.076.362 : 744.663.076.362
A. Tổng số thu cân đối ngân sách 832.837.977.076 ­ 832.837.977.076 |A. Tỗng số chỉ cân đối ngân sách 744.663.076.362 š 44.663.076.362
1. Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 49.297.994.683 49.297.994.683 |1. Chi đầu tư phát triển 2.000.000.000 2.000.000.000
2. Các khoản thu phân chia giữa NSTW và : 2. Chỉ trả nợ lãi, phí tiễn vay Ề
NSĐP
3. Thu từ quỹ dự trữ tài chính an ­ . Chỉ thường xuyên 678.822.913.983 678.822.913.983
4. Thu kết dư năm trước 1.244.910.489 1.244.910.489 |4. Chỉ viện trợ ­

œ@|t+|+>|c›

5. Thu chuyển nguồn từ năm trướcsag  _ 32.302.987.563 32.302.987.563 |5.Chỉ cho vay theo quy định của Chính phủ ­ bai
6. Thu viện trợ a ­ . Chỉ bỗ sung quỹ dự trữ tài chính `... ­
7. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 749.992.084.341 ­ 749.992.084.341 |7. Chỉ bổ sung cho ngân sách cấp dưới Set

602.6 19.000.000 602.619.000.000 |8. Chỉ chuyển nguồn sang năm sau 44.757.103.833 44.757.103.833Tr.đó: ­ Bổ sung cân đối ngân sách

­ Bồ sung có mục tiêu

­ Kết dư ngân sách năm quyết toán = (thu ­
chị)

­ Bội chỉ = chỉ th. ­
B. Vay của ngân sách cấp tỉnh" (chỉ tiết theo
mục đích vay và nguồn vay)

9, Chỉ hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ
147.373.084.341 147.373.084.341 |quy định tại các điểm a, b vả e khoản 5 4.314.000.000 4.314.000.000

Điều 9 Luật Ngân sách nhà nước

§8.178000718 |U Ứ Eha cóc Hon,xj cấp (rên Hồng ÊN 4.314.000.000 4.314.000.00088.174.900.714 tại địa bàn

10. Chi nộp ngân sách cấp trên 14.769.058.546

B. Chỉ trả nợ gốc (chỉ tiết từng nguồn trả
nợ gốc)'
Ghỉ chú: Trong Chỉ thường xuyên nội dung Chỉ khác: Phòng Văn hóa và Xã hội được giao dự toán chỉ
khen thưởng cho các cá nhân, tập thể. Đơn vị đã thực hiện rút thực chỉ tại Kho bạc Nhà nước, tuy nhiên đến
nay chưa thực hiện chỉ trả cho các đối tượng thụ hưởng do đang chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyển.
Trên cơ sở đó, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tham mưu Ủy ban nhân dân phường thực hiện điều chỉnh
giảm, không đưa vào quyết toán đối với khoản kinh phí nêu trên theo quy định với số tiền: 725.868.000đồng



UBND PHƯỜNG LONG XUYÊN
QUYÉT TOÁN THU NSNN, VAY NSĐP NĂM 2025 (ĐIỀU CHỈNH)

(Kèm theo Quyết định số 4539 /QĐ­UBND ngày ÄÑ tháng § năm 2026 của UBND phường Long Xuyên)
Đơn vị tính: đồng

Dự toán năm Phân chia theo từng cấp ngân sách So sánh QT/DT (%)
STT Nội dung Cấp HĐND Quyết toán Thu NS Thu Gầm: Cấp HĐND

trên quyết năm TW NSĐP Thu NS Thu NS trên quyết
giao định cấp tỉnh cấp xã giao địnhF 5 7 7 Em š 3=ốx7 6 ? 8=31 9­32

| TỎNG SÓ (A+B+C+D+F) Š75.709.977.316 87.185.461.592 1.073.555.569.394 1.776.903.928 |  1.071.778.665.466 238.940.688.390 832.837.977.076 | 186,48% | 182,83%
A_|THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 36.690.000.000 36.690.000.000 290.015.587.001 1.776.903.928 288.238.683.073 238.940.688.390 49.297.994.683 | 790,45% | 790,45%

__1_ |Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý “a 47.605.861 : 47.605.861 47.605.861 : TẾT TẠM. T| Thuế giátrjgiatang  _ 41.605.861 41.605.861 47.605.861 Ẹ
_|Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dâu, khí " =1 5... =
__|­ Thuế thu nhập doanh nghiệp s1. s.
_|7Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dâu, khí ". .. = —­­.­ Thuê tiêu thụ đặc biệt Mức xxx. = _=L |

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục
|Đán ra trong nước —__ " SE cSSG:­ Thuế tài nuyn 1 `. Ki lệ

Trong đó: Thuế tài nguyên dâu, khí 5 ¬
­|­ Thu từ khí thiên nhiên

­2_ [Thu từ khu vực ĐNNN do địa phương quản lý ZEu( 7.378.294.582 ­ 7.378.294.582 7.378.294.582 t5. Ä ý
_ |­ Thuế giá trị gia tăng mm. š 6.480.895.229 6.480.895.229 6.480.895.229 a.

__ |­ Thuế thu nhập doanh nghiệp _ ¬ 897.399.353 897.399.353 897.399.353
___ |?rong đó: Thu từ hoại động thăm đò, khai thác dâu, khí — = ..¬... aa............. nh... — II lỆ

_|­ Thuế tiêu thụ đặc biệt AM _= ­ M ­
7rong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục

__ |lðán ra trong Hước `... 1II. F ¬­
__|­ Thuế tải nguyên ¬ W ­ R Ề "

| 3 |Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài x TU 3.327.529 ­ _3.327.529 3.327.529 .
_3.1 |Thu từ nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài Nhị my .
3.2 |Thu từ doanh nghiệp có vôn đầu tư nước ngoài ' 3.327.529 ­ 3.327.529 3.327.529

lẻ Thuế giá trị gia tăng "li 1.750.001 _= 1.750.001 1.750.001 LÊ A ca
Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí ˆ. 1.

__ |­ Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.577.528 1.577.528 1.577.528
_ |7rong đó: ­ Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dâu, "­
KF ­ Thuế tối thiểu toàn câu S xị xa" RgMr

_|­ Thu từ khí thiên nhiên — "n ­ .. —
­ Thuê tiêu thụ đặc biệt ¬ : ­
Trong đó: ­ Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục

___ |bán ra trong nước
­ Thuế tải nguyên __ ­ ¬ "
7rong đó: Thuế tài nguyên dâu, khí ¬ `... _

4_ |Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 92.607.060.505 ­ 92.607.060.505 92.607.060.505 ˆ
­ Thuế giá trị gia tăng 81.585.537.625 81.585.537.625 §1.585.537.625
­ Thuế thu nhập doanh nghiệp 10.634.789.449 n 10.634.789.449 10.634.789.449
­ Thuê tiêu thụ đặc biệt 341.084.406 341.084.406 | _­ 341.084.406
Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục
bán ra trong Hức — ¬

| ­| ­ Thuế tà nguyên  __ 45.649.025 45.649.025 45.649.025
c5 |Lệphítrướcbạg __ ¬ 16.300.000.000 16.300.000.000 48.064.305.519 _— | _ 48064.305.519 26.831.461.875 21.232.843.644 | 294,87% | 294,87%
|_6_|Thuế sử dụng đất nông nghiệp —­ = ­ Ma „=­ _

7 |Thuế sử dụng đất phinôngnghệp ­ 9.350.000.000 9.350.000.000 9.318.258.358 x l§ 9.318.258.358 9.318.258.358 | 99,6% | 99,66%
_8 |Thuếthunhậpcánhân  _ _ 51.898.359.982 ¬.. 51.898.359.982 51.898.359.982



STT Nội dung
Dự toán năm

Cấp
trên
giao

HDND
quyết
định

Quyết toán
năm

Phân chia theo từng cấp ngân sách So sánh QT/DT (%)

Thu Gồm:
NSĐP Thu NS

cấp tỉnh
Thu NS

£cập xã

Cấp HĐND
trên quyết
giao định

B 1 2 3j=ftố j­ố+?7 ä8­=31 9­32

_|Thuế bảo vệ môi trường ¬
_|Trong đó: ­ Thu từ hàng hóa nhập khâu _—

) |Các loại phí, lệ phí _
­ Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước: "

1.575.000.000 1.575.000.000 _ 4666.242.705 839.709.719 3.826.532.986 516.635.300 296,27%| 296,27% |
Phí, lệ phí Trung ương _ _ _— 840.209.719—— 839.709.719 500.000 500.000

3.309.897.686

_|Phí, lệ phí tỉnh 300.000 500.000 500.000
Phí, lệ phí xã _ 3.825.532.986 3.825.532.986 515.635.300 3.309.897.686
Trong đó: ­ Các khoản j phí, lệ phí ngoài danh mục phí, lệ
phí được quy định tại Luật Phí và lệ phí do địa phương

­ Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
­ Phí hạ tầng cửa khẩu

­ Phí tham quan các khu di tích, di sản thể giới
38.386.602.256 58.386.602.256 58.386.602.256L1 |Tiền sử dụng đất

Trong đó: ­ Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung
_ |ương quản lý

+ Thu từ khai thác quỹ đất khu vực TOD đối với
đường sắt quốc gia

­ Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa
__ |phương quản lý

+ Thu từ khai thác quỹ đất khu vực TOD đổi với
đường sắt địa phương —__
Thu tiền thuê đất

Trong đó: ­ Thu từ hoại động thăm dò và khai thác dâu,
­ Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng

_| trước để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
­ Thu từ khai thác quỹ đất khu vực TOD đối với

_| đường sắt quốc gia
­ Thu từ khai thác quỹ đất khu vực TOD đối với

_| đường sắt địa phương
“Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Trong đó: ­ Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung
ương quản lý

­ Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa
phương quản lý
“Thu từ khai thác, xử lý tài sản công xử lý theo quy định
của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công

__ |ương quản lý
Trong đó: ­ Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung

­ Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa
_ |phương quản lý

Thu từ hoạt động xổ số
Thu khác ngân sách 7.695.000.000 7.695.000.000 14.641.343.404 937.194.209 | 13.704.149.195 1.271.340.500 12.432.808.695190,27%
'Bao gồm: ­ Thu khác ngân sách trung ương

­ Thu khác ngân sách địa phương
Trong đó: ­ Thu phạt vi phạm an toàn giao thông

­ Thu phạt vi phạm hành chính do cơ quan Thuế
­ Tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

thực hiện
1.263.235.500 1.263.235.500 1.263.235.500

Thu tiền sử dụng khu vực biển
| Trong đó: ­ Thuộc thẩm quyên giao của trung tơng

­ Thuộc thẩm quyên giao của địa phương



STT Nội dung
Dự toán năm

Cấp
trên
giao

HĐND
Hquyết

định

Quyết toán
năm

Phân chia theo từng cấp ngân sách So sánh QT/DT (%)

Thu NS
TWV

Thu
NSĐP

Gồm: Cấp HĐND
Thu NS trên quyết

giao định
lì 3=ýt5 3J=6+7

cấp tỉnh
Ố §8=3:1 g9¬3­2

18

D
“Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản,

_ |tài nguyên nước, tiền cấp quyền sử dụng tần số vô
|­ Cơ quan Trung ương cập phép

Trong đó: + Tài nguyên khoáng sản
+ Tài Hguyên nước TM...
+ Tiên cấp quyên sử dụng tân số vô tuyển điện

_|­ Cơ quan địa phương cấp phép.
' ) |Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 3.004.186.300 3.004.186.300 169,73% | 169,73%

Thu cỗ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế
­ Thu từ doanh nghiệp do Trung ương quản lý
­ Thu từ doanh nghiệp do địa phương quản lý

|Thu từ dầu thô
_[Thu về dầu thô theo hiệp định,hợp đồng —

Thuế tài nguyên
2 |Thuế thu nhập doanh nghiệp

Lợi nhuận sau thuế được chia của Chính phủ Việt Nam
Dầu lãi được chia của Chính phủ Việt Nam
Thuế đặc biệt
Thu khác
Thu về Condensate theo hiệp định, hợp đồng
Phụ thu về dầu, khí
Thu về khí thiên nhiên (không bao gồm doanh nghiệp
'có vốn đầu tư nước ngoài)
Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu
“Thuế xuất khẩu
Trong đó, thuế xuất khẩu qua biên giới đất liên

_ [Thuế nhập khẩu
_|7rong đó, thuế nhập khẩu qua biên giới đất liền

“Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
'Thuế bảo vệ môi trường hàng nhập khẩu
“Thuế bỗ sung đối với hàng hóa nhập khẩu
Thu khác
Thu Viện trợ ­
Các khoản huy động, đóng góp
Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng
Các khoản huy động đóng góp khác
Thu hồi vốn của Nhà nước và thu từ quỹ dự trữ tài chín
'Thu từ bán cỗ phần, vốn góp của Nhà nước nộp ngân

_JThu từ các khoản cho vay của ngân sách
Thu nợ gốc cho vay
Thu lãi cho vay
Thu từ quỹ dự trữ tài chính
VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
|Vay bù đắp bội chi NSĐP
Vay trong nước
Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

JVay trongnước ­
| Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước _

JVay để trả nợ gốc vay

|[THUCHUYỂN GIAONGÂNSÁCH  — ­ 539.019.977.316 | __ 54.325.461.592 49.992.084.341 749.992.084.341 749.992.084.341 139,14% | 137,53%
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Dự toán năm Phân chia theo từng cấp ngân sách So sánh QT1/ĐT (%)
STT Nội dung Cấp HĐND Quyết toán Thu NS Thu Gồm: Cấp HĐND

trên quyết năm TW NSĐP Thu NS Thu NS trên quyết
giao định cấp tỉnh cấp xã giao định

A B 1 2 3+5 Ý 3=ố+7 6 7 &=3.l 9­3:2

_1 |Thu bỗ sung từ ngân sách cấp trên 539.019.977.316 | _ S42.879.461592| — 749.992.084.341 ­ | _ 749.992.084.341 ­ | 749.992.084.341 _..
1, |Bỗ sung cân đối la ' 417.661.000.000 |__ 419.330.000.000 _602.619.000.000 ¬.— 602.619.000.000 ma 602.619.000.000 š|SAT 27)
_2. |Bỗ sung có mục tiêu _ TA _121.358.977.316 | _ 123.549.461.592 147.373.084.341 mm. 147.373.084.341 ­ |  147.373.084.341 lên
2.1 | Bỗ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước 121.358.977316 | 123.549461592| 14737308431| 147.373.084.341 | HM73304341| — |... l

_2.2 | Bổ sung có mục tiêu bằng nguôn vốn ngoài nước EU. 1. ....ˆ.15...,... ­ sa... ­ ". acc ..­
_11 [Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 2.446.000.000 E me ¬ _— 216. .'.' sEx
_D |THU CHUYÊN NGUÒN N —— S2 3.925.000.000 _ 32.302.987.563 32.302.987.563 BS 32.302.987.563

E_|THU KÉT DƯ NGÂN SÁCH 1.245.000.000 1.244.910.489 1.244.910.489 1244.910.489
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UBND PHƯỜNG LONG XUYÊN
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025 (ĐIÈU CHÍNH)

(Kèm theo Quyết định số R92 ∕4QÐ­UBND ngày ÌÙ thẳng năm 2026 của UBND phường Long Xuyên)
Đơn vị tính: đồng

Dự toán năm Quyết toán năm So sánh QT/DT(%)
STT Nội dung chỉ Cấp HĐND Tổng số Chỉ NS Chỉ Cấp trên HĐND

trên quyết Chi cấp NS giao quyết định
giao cạn NSDP tính xã4 D) ï 3=4+3tổ P) E 6­31 73:2

A |CHI CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH 575. 709. 977.316 _ 584. 739.461.592 729.894.017.816 ˆ 729.894.017.816
I |Chi đầu tư phát triển ­ 500. 000. 000: 2.000.000.000 ­ 2, 000. 000. 000

Chỉ đầu tư cho các chương trình, dự án, nhiệmnhiệm \vụ \ và đối. tượng |
đầu tư công khác do địa phương quản lý theo quy định của LuậtI ­ 500.000.000 ­ ­ ­Đầu tư công và thực hiện nhiệm vụ chỉ quy định tại điểm d

¬ khoản, 5 Điều 9 Luật Ngân sách nhà nước, chí tiết theo từng lĩnh =6... _ " AE .. . ". ¬
N Chi quốc phòng, hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc nhiệm vụ của

ID L..­ì:. KG: “ z '
12 Chỉ an ninh và trật tự, an toàn xã hội, hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chỉ

_— |thuộc nhiệm vụ của NSTW “`... 7ˆ 1`... 5...1. .SL .¬ ­ hi
1.3 [Chỉ Giáo dục ­ đào tạo vàdạynghề — _
1.4 |Chỉ Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
1.5­ Chí 9Y' tế, dân ¡số và gia đình

1.6 Chỉ VănVănVăn hóa thông tin.
1.7 Chỉ PhátPhát thanh, ttruyền hình ­
1.8 |Chi Thể dục thẻ thao

1.9 |Chi Bảo vệ môi trường Q SỈ
1.10 |Chỉ các hoạt động kinh tế.
1.11 |Chi hoạt động của các cơ 'quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 500.000.000
1.12 |Chỉ Bảo đảm xãhội — Am... m".‹‹­ =
1.13 |Chi ngành, lĩnh vực khác

Chỉ đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản
phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội do Nhà nước đặt

2_ |hàng; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính của địa phương;
đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp của địa phương theo quy
định của pháp luật =. ....ÔÔÔÔ .Ô.ÔÔÔÔÔ. ...,, `... .jE.
Cấp bù chênh lệch lãi suất, phí quản lý và ủy thác cho vay km

3 |ngân hàng chính sách để thực hiện các chính sách phát triển
kinh tế ­ xã hội tại địa phương _

| 4 |Chiđầutưphátmổnkháo  —­ —=''_— — ng 2.000.000.000 _—_ | _ 2000.000.000|  _ ­
_II |Chỉ trả nợ lãi vay theo quy định _ __—=_.=.. ¬ _ —__—.= =.­= — ¬ ­
_IHHI |Chi thườngxuyn 575.709.977.316 |  580.314.461592| 68313691398| ­ 683.136.913.983 |
21 vn phòng, hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chỉ thuộc nhiệm vụ của 9.591.000.000 9.591.000.000 13.694.269.032 13.694.269.032
22 Chỉ an ninh và trật tự, an toàn xã hội, hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chỉ 6.851.000.000 6.851.000.000 5.472.237.862 5.412.737.862

thuộc nhiệm vìvụ ' của NGIMW. ­ c " ¬"...... `. ......;p.



Dự toán năm Quyết toán năm So sánh QT/DT(%)
STT Nội dung chỉ Cấp HĐND Tổng số Chỉ NS Chi Cấp trên HDND

trên quyết Chi cấp NS giao quyết định
giao định NSDP tỉnh Xã

A B Lị 2 jJ=4+53+ố 4 3 6=3Í 7z3 2

_2.4 |Chi Khoa à học, công, nghệ, đôi mới sáng tạo và chuyển đôisổ _ — m1. :‹ 5 .ố. ˆ “5< ..5. A24 ­ Ỷ ­ Ẵ
_2.5 |Chi Y tế, dân số và giađình — __ 204.000000|  204.000.000| 40.610. 235 _ 40.610. 235: ˆ. —

|2.6 |Chi Văn hóa thông tin x S 1.595.344.340 | 1.595.000000| 5.170.954.441 ¬A _5.170.954.441|_ bị M
2.7 |Chỉ Phát thanh, truyền hình — `”b_. 1 3435. 000.000 _345.000.000| T14.743.246| _ | __ 74.743.246 |. :

|28 |ChiThẻdụeththao ­ —_ 861000000 861000000  51581368| —— 515.813.628. —.
_2.9 |Chi Bảo vệ môitrường  _ — mm 62.327.000.000 _62327.000.000| 7856785366 | 785678534616. ch
2.10 |Chỉ các hoạt động kinh tế __ s— _ 40.187.292.452 ___40.188.000.000 44.751.765.273 | ­ "1 44.751.765.273
_—— Sự nghiệp thủy lợi ­ —— TK ẠAa I.J80.000.000 |  I.180.000.000 3.711.473.000 _ | 3.711.473.000  unni
—__ |Sựnghiệp gìaothông ­ ——=  ———=——— 7.200.000.000 |_ 7.200.000.000 | _ 3.526.126.000) __ ___ 3.526.126.000 ­ —]
—— |Chikiếnthiếtthịchính — — l 29.906.000.000 29.906.000.000 29.870.464.519 29.870.464.519

—__ |Chisự nghiệp địa chính  ­ — _ 65.000.000 | 65.000.000 3.704.138.320 — 3.704.138.320 _  TỈ
|... |Chỉ sự nghiệp kinh tế khác — 1.836.293.452 _—__ 1.857.000.000 3.939.563.434 3.939.563.434 |_
|2. 1 |Chi hoạt động của các .cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 69.406.610.000 70.735.610.000 84.498.450.783 ˆ 84.498.450.783

— |QLNN _ CC ÔÔốỐốôốẽ7ố7ẽốẽốẽ7ẽốẽ 7777 | 41873000.000|  43.202.000.000|  52.523.092.604| ­ — 52.523.092.604 xxx.
Khối Đảng — " 11.754.000.000 11.754.000.000 16.220.786.164 16.220.786. 164

| |Chikhổi đoàn thể _ ­ 15.779.610.000 15.779.610.000 15.754.572.015 —_ 15.754.572015| _
2.12 |Chi Bảo đảm xã hội ˆ 32.886.800.000 _ 52.886.800.000 104.880.345.672 | _ 104.880.345.672 |
2.13 |Chi khác ­ `... “số. _ 31.427.504.424 34.702.051.592 53.990.783.908 53.990.783.908

24|€idqphg . 8.726.000.000 8.726.000.000
| IV |Chi bô sung quỹ dự: trữ tài chính ¬ ¬ ¬—.¬aaa an.

V |Chi viện trợ ..—. — : ¬ =.
VỊ |Chi cho vay theo. quy địđịnh của Chính phú. :::|||44....ÔÔ... ” :
VH |Chi chuyên nguồn  _ : 1A 3.925.000.000 44.757.103.833 ¬ " 44.757.103.833 |_
vIn Chỉ hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ quy định t:tại các điểm a, b

và c khoản 5 Điều 9 Luật Ngân sách nhà nước l ¬.......
B_|CHI BỎ SUNG CHO NGÂN SÁCH CÁP DƯỚI _ : : ­ LN “. _..

_1 |Bồ sung cân đối ¬ ¬ ma manae k ­ LuS, _=
|_2_ |Bố sung có mục tiêu — ­ ¬ Ha 1)“. ˆ ­

Tr. đó: ­ Bằng nguôn VỐN [rong miHƯỚC —_ MA. ¬ “=......... }... # H „ 1.

| |  ­ Bằng nguốn vốn ngoàinước _ _ _— = .
C |CHI NỌP. NGÂN SÁCH CÁP TRÊN 2.446.000.000 14.769.058.546 14.769.058.546 ­ "`

TỎNG SÓ (A+B+C) 575.709.977.316 587.185.461.592 744.663.076.362 ­ 744.663.076.362

Ghi chú: Trong Chỉ thường xuyên nội dung Chi khác: Phòng
Văn hóa và Xã hội được giao dự toán chỉ khen thưởng cho các cá
nhân, tập thể. Đơn vị đã thực hiện rút thực chỉ tại Kho bạc Nhà
nước, tuy nhiên đến nay chưa thực hiện chỉ trả cho các đối

725.868.000tượng thụ hưởng do đang chờ kết luận của cơ quan có thẩm
quyền. Trên cơ sở đó, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tham
mưu Ủy ban nhân dân phường thực hiện điều chỉnh giảm, không
đưa vào quyết toán đối với khoản kinh phí nêu trên theo quy
định



UBND PHƯỜNG LONG XUYÊN

QUYÉT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIỂU QUỐC GIA,
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU THEO MỤC LỤC NSNN NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 4913 /QĐÐ­UBND ngày 1Â tháng Ê_ năm 2026 của UBND phường Long Xuyên)

Đơn vị: đồng

Tên chương trình
mục tiêu Chương Loại Khoản Mục Tiêu mục Số QT

Kinh phí thường xuyên: Giảm nghèo bền vững

10476 Truyền thông và giảm
` À ^ .nghèo về thông tin 831 1ó0 lóI 6550 6599 6.300.000

10477 Nâng cao năng lực và
giám sát, đánh giá Chương
trình

070 098 6400 6449 17.931.450

10477 Nâng cao năng lực và
giám sát, đánh giá Chương
trình

070 098 6550 6551 2.015.960

10477 Nâng cao năng lực và
giám sát, đánh giá Chương
trình

831 070 098 6550 6599 4.374.160

10477 Nâng cao năng lực và
giám sát, đánh giá Chương
trình

831 070 098 6650 6651 8.580.000

10477 Nâng cao năng lực và
giám sát, đánh giá Chương
trình

831 070 098 6650 6652 6.300.000



Tên chương trình
Chương | Loại

_
| Khoản | Mục | Tiểu mục

mục tiêu
10477 Nâng cao năng lực vàgiám sát, đánh giá Chương 831 070 098 6650 6699

47.632.000

trình

h10477 Nâng cao năng lực vàgiám sát, đánh giá Chương 831 070 098 7750 7799
19.197.984

trình

I
|

TÔNG CỘNG: 112.331.554



UBND PHƯỜNG LONG XUYÊN

THUYÉT MINH TĂNG, GIẢM CHI QUẢN I,Ý HÀNH CHÍNH, ĐÁẢNG, ĐOÀN THẺ NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định só^°53) /QĐ­UBND ngày tháng năm 2026 của UBND phường Long Xuyên)

Đơn vị: đồng

Trong đóSTT Nội dung Tổng số —.—. Ghi chú
NS cập tỉnh NÑS xã

A B I=213 2 3 4
­ Đự toán tính giao: 96.968.220.875 đ

? lệ ắ ấw¿€
Số quyết toán chỉ tăng, giảm so với dự toán | 4.225.963.932 ­ | 4.228.963.930 | Quyết toán: 22.751.725.151 d

_|Do chính sách thay đổi — —

_ |Quản lý Nhà nước _

_|QuảnlýNhànước ­

Nhiệm vụ chỉ đột xuất được bỗ sung

Kinh phí thực hiện chỉ trả chế độ, chính sách
quy định tại Nghị quyết số 07/2025/NQ­CP
ngày 17/9/2025 của Chính phủ theo Quyết
định số 1733/QĐ­UBND ngày 31/10/2025

3.528.688.295

Ịịđ
­ Số QT chỉ giảm so với dự toán: 4.225.963.932

3.528.688.293
­ Dự toán tỉnh giao: 52.145.461.592 đ
­ Quyết toán: 48.616.773.297 đ
­ Số QT chỉ giảm so với dự toán: 3.528.688.295 đ J3

37.756.000

Kinh phí tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm
80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh
02/9

1.117.300.000

_ 37.756.000|

Kinh phí để tặng quà của Đảng, Nhà nước
nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên
đán Bính Ngọ năm 2026

442.800.000

|  442.800.000| _

37.756.000

1.117.300.000

1.117.300.000

­ Dự toán tỉnh giao: 871.864.695 đ
­ Quyết toán: 834.108.695 đ
­ Số QT chỉ giảm so với dự toán: 37.756.000 đ

­ Dự toán tỉnh giao: 15.356.000.000 đ
­ Quyết toán: 14.238.700.000 đ
­ Số QT chỉ giảm so với dự toán: 1.117.300.000 đ

442.800.000
­ Dự toán tỉnh giao: 2.702.800.000 đ
­ Quyết toán: 2.260.000.000 đ
­ Số QT chỉ giảm so với dự toán: 442.800.000 đ

_ 442.800.000



2.4

VỆ

". Quản ., Nhà. nước. ¬
_|MIT QVN phường, Đoàn. thê

_|MI MT TQVN phường, Đoàn. thể.

­ Quản lý Nhà nưỚC

Kinh phí tiền thưởng năm 2025 theo Nghị
định số 73/2024/NĐ­CP ngày 30/6/2024

Kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam phường Long Xuyên lần thứ 1,
nhiệm kỳ 2025 ­ 2030

48.589.432

_48.589.332

Kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu các tổ chức:
chính trị­xã hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025­2030
cho UBND các xã, ã, phường, đặc khu
Các Đoàn. thể ­­

103.609.655

48.589.430

_ 48.589.330 |
_ T00.

9.468.208

_ 103.609.655
Sự nghiệp giao thông; Trih phí tớ hiện duy
tu, dặm vá các tuyến đường bị hư hỏng cho
Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên.

1.769.165.000

x .. .^ L9 r9 zTăng, giảm biên chê so với dự toán

_1/769.165.000|  __

_ 9.468. 208 |

103.609.655

——————­———————­­­­­—­­­—­­—­­~¬

­­ Dự toán nHưhg giao: L. 192. 000. 000 đ
­ Quyết toán: 1.143.410.568 đ
ˆ số QT chỉ giảm s SO VỚI ới dự toán: 48. 89. 332 đ

­ Dự toán tỉnh giao: 137.950.000 đ
­ Quyết toán: 128.481.792 đ
­ Số thab: chi Ki gG so với dự toán: 9.468.208đ ­

“­ Dự toán tỉnh giao: 409.660.000 đ
­ Quyết toán: 306.050.345 đ
­ Số QT chỉ giảm so với dự toán: 103.609.655 đ

1.769.165.000 Ị­

| 1.769.165.000 |_

:ki§g toán tỉnh giao: 3.500. 000. 000 đ
­ Quyết toán: 1.730.835.000 đ
­ Số QT chi giảm soSO VỚI dự ftoán: cÍ, .769.165. 000 (

­ Dự toán tỉnh giao: 43. = 759.283 đ
­ Quyết toán: 43.230.043.780 đ
­ Số QT chỉ ¡ giảm SƠ với dự toán: 592. 715. 503 “ AI

Quản lý Nhà nước _
Khối Đảng __
MTTQVN phường, Đoàn thể_ MA

_|hành chính cấp xã _

IMua sắm tài sản ­

Sửa chữa trụ sở làm việc

Kinh phí tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị ­Vị

Quản. lý Nhà n nước

­ Dự toán tỉnh giao: 1.000.000.000 đ
­ Quyết toán: 895.439.866 đ
­ Số QT chi giảm so với dự toán: ­ 104.560.134 đ

592.715.503 : 502.715.503

| 590/783428|  ­ _590.783.428.
mx...=4(£j2£I|....,. _—_ 6439|
— 1956@6| — —” 1925636|

104.560.134 : 104.560.134

104.560.134 : 104.560.134
104.560.134. ­ | 104 560. 134



UBND PHƯỜNG LONG XUYÊN
THUYẾT MINH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG

NGUÒN DỰ PHÒNG, TĂNG THU VÀ THƯỞNG VƯỢT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 4559 /QĐÐ­UBND ngày 1 tháng l năm 2026 của UBND phường Long Xuyên)

Đơn vị: đồng

Chỉ quốc phòng _

Kinh phí gọi công dân nhập ngũ; bồi dưỡng kiến thức QPAN đối
2.930.000.000 2.930.000.000

và các bó hoa

vụ công an năm 2025 ­

Trong đó
STT Nội dung Tống số the mau Như maxượi Ghi chú

: dự toán thu
A B ¡ 2 3 4 5

A_|Tổng nguồn 8.726.000.000 | 8.726.000.000.
_B |Tống kinh phí sử dụng đã được quyết toán chỉ NSĐP_ | 7246.708200 | 7.246.708.200 | nh: HHHUA SH

L |Chỉ đầu tư phát triển  .. ­ ­ 1 có
HH |Chithườngxuyn — ­ | .246.708200 | 724670820  ­­ ­ ­
1. ... l 3.623.876.200 | 3.623.876.200 |_ ­ s­

Chi QP 6T đầu

lẺ ông Nguyễn Khàng Đúc, ở, PHƯỜDE. Mỹ Nhớ, BEEDEh phố "Lữ ­KUyẾN

tượng. 4 huấn Tuyện DỢ F V; huấn luyện sỉsẵn sảng chiến đấu năm của TPLX

Ị , : ­ R _ (Chi QP 6T đầuKinh phí mua vòng hoa cho thanh niên nhập ngũ 11.050.000 11.050.000 ... TPLX

Kinh phí mua quà cho thanh niên nhập ngũ, cho LLDQ mới kết nạp 302.500.000 302.500.000 Chỉ QP 6T đầu
­g năm của TPLX

: g8 SN êm " : Chỉ QP 6T đầu
Kinh phí tuyên truyên, cô động, trực quan và chương trình văn nghệ 62.621.000 62.621.000 —. TPLX

Kinh phí khám xét nghiệm cận lâm sàng nghĩa vụ quân s Sự và nghĩa 46.286.000 46.286.000 Chi QP 6T đầu

——————— . m5... JñBm của IELX

Kinh phí đưa quân và thăm tân binh năm 2025 15.750.000 15.750.000 TP NHANG,

Kinh phí đưa quân và thăm tân binh năm 2025 13.150.000 13.150.000 — nHUÝNG.

Kinh phí ttrợ giúp xã hội khẩn ecấp g0 hỏa hoạn đối vvới ¡ hộ gia ­đình 20.000.000 20.000.000 Chi QP trước sáp
nhập,

— Pagel ”



Trong đó
STT Nội dung Tông số sp? ¬ Thiỡng vượi Ghi chú

Kp*öng 6 dự toán thu
A B 1 t2 ở 4 3

Kinh phí đưa quân và thăm tân binh năm 2025 28.050.000 | — 28.050.000 ng Dt liều:

Kinh phí thực hiện baglcft luyện Dân quân tại chỗ năm 2025 76.289.200 76.289.200 3 lui KHGAUG hiệp

Kinh phí đưa quân và thăm tân binh năm 2025 16.700.000 16.700.000 Hà” Nhu n”:
Kinh phí trợ cấp cho lực lượng dân quân thường trực khi được công 28.080.000 28.080.000 hi QP trước sáp

_ |nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình ­ In“ — mm |nập |

Kinh phí đưa quân và thăm tân binh năm 2025 19.650.000 19.650.000 In trước sáp

Kinh . đưa quân và thăm tân binh năm 2025 53.750.000 53.750.000 nhữn” Hggướn,

2 Chỉ an ninh và trật tự an toàn xã hội ­ '

k) Chỉ Giáo dục ­ đào. tạo và dạy nghề. ­

4 Chỉ Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi :số ˆ

5 Chỉ Y tế, dân số và gia đình

6 |Chi Văn hóa thông tin 366.250.000 366.250.000 :
— KP tô chức Chương trình nghệ thuật chào mừng ký niệm 80 năm | ­ ma

Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 ­ 19/8/2025) và Quốc Trung tâm Dịch vụ
khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 ­ HH PHẠPESUHöó tổng hợp phường

___ 102/9/2025 . —Ý ——
7 |Chi Phát thanh, truyền hình —_

8 |Chi Thể dục thể thao

9_ |Chi Bảo vệ môi trường.

10 |Chỉ các hoạt động kinh dế

lỗi ¡Chỉ hoạt động của các cơ quan. quản nlý nhà nước, đẳng, đoàn thể 3.256.582.000 | 3.256.582.000 ­



Trong đó
3Ì Nội d Tổng số : : ¡ chúSTT ội dung ng số Su REEHE Thưởng vượt Ghi chú

ƒ Tô GD ẽ dự toán thu
A B 1 2 3 4 b)

Cải tạo, sửa chữa 3 phòng làm việc và hệ thông điện trụ sở UBND 258 640.000 258.640.000 và QINN ốT đâu
phường. Mỹ Thới năm của TPLX

Chi QLNN óT đầuCải tạo, mở rộng 4 BhÒng thành Tíng tâm phục vụ 'Rãnh ghinE 8công 201.990.000 291.990.000
phường Mỹ Thới năm của TPLX

Nâng cấp hạ Kha: mạng, camera giám sát và hệ thống họp trực Ruếu Chi QLNN 6T đầu
phường Mỹ' Thới 197.534.000 197.534.000 nẾ căn TPLX

Cung cấp trang thiết lị Kiosk hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến Chi QLNN 6T đầu
trên công dịch vụ 1 công UBND phường Mỹ Thới K2 L)ÒA đệ hinh năm của TPLX

Trang bị cơ sở vật chất bố trí cho đơn vị hành ghinh, mới f2iffE 1vụ ¡sáp : À
nhập đơn vị hành chính cấp xã đối với phường Mỹ Thạnh chuyển 127.330.000 127.330.000 =n §xành Linjgos

năm của TPLX
thành Đảng ủy phường Mỹ Thới mới

Cải tạo trụ sở làm việc của Đảng ủy ­ HĐND­UBND­UBMTTQ : à
phường Bình Đức phục vụ hoạt động khối Đảng ­ Đoàn thể phường 272.659.000 272.659.000 xa son .

năm của TPLX
li Đức WHÚỦ­

'xây động thêm các sinÏ: phòng và mua sắm thiết bị ẻở Trụ sở UBND : à
xã Mỹ Hòa Hưng để làm phòng làm việc cho cán bộ, công chức sau 232.726.000 232.726.000 vai Nà GÌ 'Ôâu

năm của TPLX
sắp xếp đơn VỊ hành chính cấp xã

Cung cấp trang thiết bị Kiosk hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến Chi QLNN 6 6T đầu
190.388. .388.000

trên cổng dịch vụ ỒN .L UBND xã KẾ HỘI Hòa Hưng BI ND! MA PDDN năm của TPLX

Nâng cấp hạ tầng mạng, camera giám sát và hệ thống Bến Êtrực kibiyễn 199.895.000 199.895.000 Chỉ QQLNN 6T đầu
xã Mỹ Hòa Hưng. năm của TPLX

Cải tạo, sửa chữa trụ sở văn phòng khóm Bình Khánh 2, Khối vận : ÀạO, L , Ð. : LNN 6T đ
phục vụ trung tâm hành chính công, phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô | 260.023.000 | 260.023.000 CA + te là
thị, PHÒNG TãHành chính sự'ự nghiệp các phông lilàm việc Lãnh đạo



=

Trong đó
STT Nội dung Tông sô Iettbyn lá RAm 'Tlmðng vượt Ghi chú

VỊ k Š dự toán thu
A B 1 2 Ôi 4 3

Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND thường Bình Khánh 172.092.000 | _ 172.092.000 ĐH” QUANG DỊ. lqU
năm của T PLX

Nâng cấp hạ tẳng mạng, ccamera an ninh tại Trung tâm hành chính. 199.918.000 199.918.000 Chỉ QLNN 6T đầu:
phường. Bình Đức năm của TPLX

Cung cấp trang thiết bị Kingk hỗ ttrợ người đi nộp hồ Sơ trực tuyển Chi QLNN 6T đầu
tr ên công ‹ dịch vụ công UBND D phường. Bình Đức. M2060: KG 2U năm. của TPLX

Cải tạo, sửa chữa Khối Thành ủy làm Trụ sở lu việc ' UBND 286.839.000 286.839.000 Chỉ Đing 6T đầu
phường, Long Xuyên. năm của TPLX

Nâng cấp hạ tầng mạng, camera an ¡ BÌnh và thiết bị t tại ïÏ tung tâm 185.772.000 185.772.000 Chỉ QLNN 6T đầu
hành chính công phường Long Xuyên. năm của TPLX
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UBND PHƯỜNG LONG XUYÊN
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỤC HIỆN KIÊN NGHỊ CỦA KIÊM TOÁN, THANH TRA, CƠ QUAN TÀI CHÍNH NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 4 )) 3/QĐÐ­UBND ngày19 tháng É năm 2026 của UBND phường Long Xuyên)

Đơn vị: đồng

Ghi chú
(thuyết minh

STT Nội dung nguyên nhân
Thanh tra Kiểm toán cự HĐẦN Thanh tra Kiểm toán “ kJs TẠI Thanh tra | Kiểm toán se. km chưa thựcTài chính chính Tài chính hiện)

Số kiến nghị của Số xử lý năm 2025 Số tồn tại chưa xử lý

.Á . 2 sÃ ,I Kiên nghị cúa TU) th THANH tra các 9.710.878.323 ' ­ 9.710.878.323 ­ ­ ­
năm trước còn tôn tại chưa xử lý

__1 |Các khoản thu phải nộp ngân sách | | | | |­ ¬ãmaAAaa ¡na SẰ= lanh
N2; tiết: Bã BE vi 7 ¬a MA ãA... ¬ _ ¬ ¬ “` Ỉ

—2_ |Các khoản ghỉ thu, ghỉ chỉ vào ngân sách | [j— p p HS NPRSEE l K: `. ¬

Nộp trả ngân sách: _ kg _—­ — KEEEG “mm...

SỐ. _~ Chỉ thường xuyên ¬ ¬ 4 ¬ 41.A).....H).......
b_ |Cơ quan tài chính giảm trừ cấp phát ị CA  ­J.„. jD=h — ­— | — Xu... — ¬ — |

Trong đó: ­ Đâu tư phát tri | Tản
n ­ Chỉ thường Xuyên S — |. ¬

4 ˆ| Bồ sung quyết toán ngân sáhnămny | ­ ". ¬ mm : " "x ­

_|frong đó: ­ Đầu tư phát triển — _ ­
__ ­ Chỉ thườngXuyên | SỐ j". 81 “1ú

5 |Tinh BS có MT cho TPLX còn thừa _ _ 9.710.878.323 = ­ | 9.710.878.323. ­ ­ ­ ­ ­

Nộp trả ngân sách  ­ 9.710878322, ­ |  ­ | 9.710878323| xi la. 5
_ Trong đó: ­ Đầu tự phát triển 1.138.318.448\ tựphát triển — —_ 1.138.318.448 " Ẹ ­

Hoàn trả Kinh phí thực hiện chỉ đầu tư |_
các dự án (Giấy NT: số 06 ngày 1.138.318.448 1.138.318.448
15/4/2025) —— ­ |

­ Chỉ thường xuyên 8.572.559.875 : ­ 8.572.559.875 ­ ­ ­ ­
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Ghi chú
(thuyết minh

STT Nội dung nguyên nhân
vai Le Thanh tra Kiếm toán Cơ quan Tại Thanh tra | Kiểm toán _­ HUẾ chua thựcTài chính: chính Tài chính hiện)

Số kiến nghị của Số xử lý năm 2025 Số tồn tại chưa xử lý

Thanh tra Kiếm toán

Hoàn trả ẤP thực hiện chính sách bảo vệ
và phát triển đất trồng lúa theo NĐ số
33/2015/NĐ­CP năm 2020 (Giấy NT số
01 ngày 11/3/2025)

3.336. !46. 268 3.336. 148.268

Hoàn trả KP đảm bảo an toàn giao thông
từ năm 2019 đến năm 2022 (Giấy NT 02 3.082.590.436 3.082.590.436
ngày 11/3/2025)

Hoàn trả KP chỉ cho công tác thu nợ vay
tôn nên Chương trình cụm, tuyến dân cưï 1.674.320 .674.vượt lũ tháng năm 2022 (Giây NT 03 §ỀR SấẾ LẠNH
ngày 11∕3/2025)

Hoàn trả KP thực hiện chương trình mục
tiêu quốc gia giàm nghèo bên vững năm „ì 710.129.496 710.129.2022, 2023, 2024 (Giấy N?7 04 ngày ớ KEUIAG EHỦ
13∕3∕2025)

Hoàn trả KP thực hiện chính sách bảo vệ
và phát triển đất trồng lúa theo NĐ số z: 1.173.049.350 1.173.049.35/2015/NĐ­CP năm 2023, 2024 (Giấy ung hờ SRDPV
NT số (5 ngày 15/4/2025)
Thu hoàn trả KP hỗ trợ tiền điện hộ
nghèo, hộ chính sách xã hội (Giấy NT 07 127.160.327 127.166.527
ngày 15/4/2025)

Thu hoàn thả KP đảm bảo an toàn giao
thông từ năm 2023 đến năm 2024 (Giấp 11. 801.478 141.801.478
NT 09 ngày 09/6/2025)
Kiến nghị của kiểm toán, thanh tra năm

nay ==—­....ˆ cu —­ na —

|Chỉ tiết: . DEN — ¬

2_ |Các khoản ghỉ thu, ghi chỉ vào ngân sách SNNRSSESGG lBbssi ¡; =— măng



Ghi chú
(thuyết minh

STT Nội dung nguyên nhân
Cơqua" ÍThanhtrai Kiểmtoán | CƠ4uanTài | nh;ng tra | Kiểm toán | CƠ 44" | chưa thựcTài chính chính Tài chính hiện)

Số kiến nghị của Số xứ lý năm 2025 Số tồn tại chưa xử lý

"Thanh tra Kiếm toán

"ã Nộp trả ngân sách. NSU 2 lÊYIGOIðI' JEcSssgzr­qi. ¡lưng ð FE1XEBE.: tạ "
—_ |fong đó: ­ Đấu tư phát miền — — — NA xà xe ta " c ị _x.=“ ml
l0 sò N; __ Chỉ thưởng Xuyên. “.. ˆ..“...:.... : La, tư ­ 91g ˆ ¬ "mm"...

___ |Trong đó: ­ Đầu tư phát triển | N ¬x lị II PHAN ­ mang ma.
—— Chỉ thường Xuyên ¬ ¬ " ï 4 "

4 Chuyển. quyết toán ngân sách năm sau
Trong đó: ­ Đầu tư phát ti | c Lừ si, Š

­ Chỉ thường XuyÊH

HH |Các vấn đề khác liên quan cần giải trình
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UBND PHƯỜNG LONG XUYÊN

BÁO CÁO CHI CHUYÊN NGUỎN SANG NĂM SAU NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số 29 ∕QĐ­UBND ngày /B tháng P năm 2026 của UBND phường Long Xuyên)

Đơm vị tính: đồng
Năm báo cáo so với

STT Nội dung Năm trước 2024 Năm báo cáo năm liền kề Giải trình?
Số tuyệt đối Số tương đối

È B 1 Ậ m7 ­J 4=3/I $
Tống số' 32.302.987.563 | 44.757.103.833 | 12.454.116.270

Các khoản dự toán được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp bổ
1 |sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán, trừ trường hợp đã hết 1.454.730.000 | 27.790.577.520 26.335.847.520 1810,4%

nhiệm vụ chỉ

Chỉ đầu tư phát triển thực hiện chuyển nguồn sang năm sau đối với kế hoạch
2_ |vốn đầu tư công được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân theo quy định

của Luật Đầu tư công

3 Các chương trình mục tiêu quốc gia đang trong thời gian thực hiện theo nghị
quyết của Quốc hội nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm sau

Chỉ mua sắm hàng hóa, dịch vụ, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây
dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng, đặt hàng,

4_ |giao nhiệm vụ đã đầy đủ hồ sơ, đã ký hợp đồng hoặc đã hoàn thành đấu thầu
theo quy định của pháp luật về đấu thầu trước ngày 31 tháng 12 năm thực
hiện dự toán
N À .^ z, z [ +À Ậ h £ ` z 2 H |

đi THAI CHÍNH SIƠN ĐÈN lưƠNg, Phụ Bổn Rọngäprvề Báu Khoản HH |... qự vua man o2]. tị Tdo@watilg |: afsdsg sdđ 850 ­Š7,8%theo tiên lương; nguồn thực hiện các chính sách an sinh xã hội

6 HH “ha được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan 859.176.738 5.803.952.425 4.944.775.687 575,5%
nhà nước

7 |Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

g_ |Chi dự trữ quốc gia

ọ Các khoản chỉ viện trợ cho các Chính phủ nước ngoài đã được cấp có thầm
quyền giao dự toán

10 Các khoản chỉ từ nguồn viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam, các khoản tài
trợ, đóng góp tự nguyện đã được xác định nhiệm vụ chỉ cụ thể



Năm báo cáo so với :
năm liên kếSTT Nội dung Năm truớc 2024 Năm báo cáo Giải trình?

Số tuyệt đối Số tương đối
A B l 2 #=ð­J 4=3I b
¡¡ | Các khoản kinh phí phải hoàn trả ngân sách cấp trên theo kết luận, kiến nghị

của cơ quan thanh tra, kiểm toán

Các khoản tăng thu so với dự toán, dự toán chỉ còn lại của cấp ngân sách
được sử dụng theo quy. định tại khoản 2 Điều 6l của Luật ngân sách nhà 3.568.000.000 ­ (3.568.000.000) ­100,0%12 nước, trường hợp phương án sử dụng đã được cấp có thâm quyền quyết định
sử dụng vào năm sau thì được chuyển nguồn sang năm sau để thực hiện

13 | Các khoản chuyển nguồn khác theo quy định của pháp luật



HỘI ĐỎNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG LONG XUYÊN Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

Số: 138/NQ­HĐND Long Xuyên, ngày 09 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
và việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chỉ ngân sách nhà nước

phường Long Xuyên năm 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG XUYÊN
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 2 (CHUYÊN ĐÈ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025,
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 3 1∕2017/NĐ­CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban

hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa hương,
kế hoạch đâu tư công tr ung hạn 05 năm địa Phương, kế hoạch tài chính ­ ngân
sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bồ ngân sách địa phương,
phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ­ CP ngày 10/3/2026 của Chính phú đ1y
định chỉ tiết và hướng dẫn thỉ hành một số điều của Luật Ngắn sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 1963/TTr­UBND ngày 05/6/2026 của Ủy ban nhân dân
phường Long Xuyên về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chỉ ngân sách
nhà nước phường Long Xuyên năm 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và
ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đông nhân dân phường tại kỳ) họp.

QUYÉT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chỉ _ ngân sách nhà nước
phường Long Xuyên năm 2025 (đính kèm các biểu mẫu theo Nghị định số
31/2017/NĐ­CP ngày 23/3/2017), cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.073.555.569.394 đồng

* Trong đó:

­ Thu cân đối ngân sách: 290.015.587.001 đồng
­ Thu bồ sung từ ngân sách cấp trên: 749.992.084.341 đồng
­ Thu kết dư ngân sách: 1.244.910.489 đồng
­ Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 32.302.987.563 đồng

* Phân theo câp ngân sách như sau:



t2

­ NS trung ương được hưởng: 1.776.903.928 đồng

­ NS tỉnh được hưởng: 23§.940.688.390 đồng

­ NS phường được hưởng: 832.837.977.076 đồng

2. Tổng chỉ ngân sách địa phương: 744.663.076.362 đồng

* Irong đó:

­ Chi đầu tư phát triển: 2.000.000.000 đồng
­ Chi thường xuyên: 675.890.205.783 đồng

­ Dự phòng ngân sách: 7.246.708.200 đồng
­ Chi nộp ngân sách cấp trên: 14.769.058.546 đồng
­ Chi chuyên nguồn sang năm sau: 44.757.103.833 đồng

3. Về phê chuẩn quyết toán thu, chỉ ngân sách nhà nước phường
Long Xuyên năm 2025

Về căn cứ và nội dung Tờ trình quyết toán ngân sách địa phương cơ bản
đảm bảo theo Điêu 7 Nghị định sô 31/2017/NĐ­CP ngày 23/3/2017 của Chính
phủ.

Ban Kinh tế ­ Ngân sách HĐND phường thống nhất số quyết toán thu, chỉ
ngân sách nhà nước phường Long Xuyên năm 2025 theo Tờ trình 1963/TIr­
UBND ngày 05/6/2026 của Uy ban nhân dân phường đê nghị Hội đông nhân
dân phường xem xét, thông qua:

­ Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2025: 1.073.555.569.394 đồng
­ Tổng thu ngân sách phường năm 2025: 832.837.977.076 đồng

­ Tổng chỉ ngân sách phường năm 2025: 744.663.076.362 đồng

­ Kết dư ngân sách phường: 88.174.900.714 đồng
Điều 2. Xử lý SỐ kết dư ngân sách theo Luật NSNN và điểm b, khoản FẶ

Điêu 33 Nghị định sô 73/2026/NĐ­CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ thì kêt dư
ngân sách phường được hạch toán vào thu ngân sách năm sau.

Sau khi Hội đồng nhân dân phường ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết
toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách phường
năm 2025, đề nghị Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện công khai quyết
toán ngân sách năm 2025 theo khoản 2, Điều 37 Nghị định số 73/2026/NĐ­CP
ngày 10/3/2026 của Chính phủ.

Sau khi có kết luận của cơ quan chức năng, đề nghị Ủy ban nhân dân
phường báo cáo và trình Hội đồng nhân dân phường xem xét đối với số chỉ chưa
đưa vào quyết toán năm 2025.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân phường Long Xuyên
khóa II, kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) thông qua ngày 09/6/2026 và có hiệu lực kề từ
thông qua.



Nghị quyết này thay thế Nghị quyết sỐ 2UNQ­ HĐND ngày 27/3/2026 của
Hội đồng nhân dân phường Long Xuyên về việc phê chuẩn quyết toán thu, chỉ
ngân sách nhà nước phường Long Xuyên năm 2025./.

Nơi nhận:
­ TT.HĐND tỉnh;
­ UBND tỉnh;
­ Sở Tài chính;
­ Sở Tư Pháp;
­ TT. Đảng ủy phường:
­ TT. HĐND phường;
­ CT, các PCT UBND phường:
­ UBMTTQVN phường;
­ Đại biểu HĐND phường:
­ Các đơn vị, ngành phường:
­ Lưu: VT.



Biểu mẫu số 48

wWheo Nghị quyêt số I38/NO­HDND ngày 09/6/2026 của HĐND phường Long Xuyên)
|

OÁN CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025 (ĐIÈU CHỈNH)

lẽ È­ Đơn vị: đông
∕ j So sánh

sWội dung (1) Dự toán Quyết toán : Tương` s * = Ấe `ca Tuyệt đôi đối (%)

À B 1 2 3=2­1 4=2/1
A_ |[TÔNG NGUÒN THU NSĐP 575,709,077,316 832,837,977,076 257.127,999,760 | 144.66%
I ba ĐỀN NHAỢG NHHỢNgG KIEDU HIỆNH 36,690,000,000 49,297,994.683 12,607.994.683|  134.36%
­  |ThuNSĐÐP hưởng 100% 36,690,000,000 49,297,994,683 12,607,994,683
__ |[ThuNSÐĐP hưởng từ các khoản thu ­ E :

phân chia

II |Thu bố sung từ ngân sách cấp trên 539,019,977,316 749,992,084,341 210,972,107,025|  139.14%
1 |Thu bổ sung cân đối ngân sách 417,661,000,000 602,619,000,000 184,958,000,000|._
2 |Thubổ sung có mục tiêu 121,358,977,316 147,373.084.341 26,014,107,025
II |Thu từ quỹ dự trữ tài chính ì l
IV |Thu kết dư “ 1,244,910,489 1,244,910,489| ­W

Ýr 1 TY 60x  ngềm gu . 32,302,987,563 32,302,987,563chuyển sang
B_ |TỎNG CHINSDP 575,709,977,316 744,663,076,362 168,953,099,046 |  129.35%
I |Tổng chỉ cân đối NSĐP 574,073,461,592 685,024,582,420 110,951,120,837 |  119.33%
1 |Chỉ đầu tư phát triển : 2,000,000,000 2,000,000,000
2 |Chi thường xuyên 565,347,461,592 675,771,874.229 110,430,412,637 K:
„  |Chỉ trả nợ lãi các khoản do chính
k quyền địa phương vay l ạụ
4 |Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính li ảng
5 _ |Dự phòng ngân sách §,726,000,000 7.246.708.200 (1,479,291,800) ¬

6 |Chitạo nguồn, điều chỉnh tiền lương ­

IL [Chi các chương trình mục tiêu 1,636,515,724 112,331,554 (1,524.184,170)|_ —6.86%
Ị Chỉ các chương trình mục tiêu quốc ñ

gia viết m./P..Chỉ các c ì tiêu, nhiệ_, LONE HỘ HP THÔ TRMG KP Hy tDH ĐÓ 1,636,515,724 112,331,554 (1,524,184,170)
II |Chi nộp ngân sách cấp trên , 14,769,058,546 14.769.058.546 | —_
IV _ [Chỉ chuyển nguồn sang năm sau _ ­ 44,757,103,833 44,757,103,833
c_ |BÓICHI NSĐP/BỘI THU

__— |NSĐP/KẾÉT DƯNSDP "
_—_D_ |CHI TRẢ NỢ GÓC CỦA NSDP : : `

I_ |Từ nguồn vay để trả nợ gốc ¬­­ ¬

H Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết
kiệm chỉ, kết dư ngân sách cấp tỉnh

E_ |TỎNG MỨC VAY CỦA NSĐP : : n1 vị
I_ |Vay để bù đắp bội chỉ ­
IL |Vay để trả nợ gốc `­ :
8 TÔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUÔỎI

NĂM CÚA NSĐP ­

Ghi chú: theo Biên bản đối chiếu số liệu thu, chỉ ngân sách quyết toán năm 2025 của KBNN khu vực XX ­ Phòng Giao
địch số 6 thì số thực chỉ thường xuyên là 745.388.944.362 đồng (trong tổng số chỉ này là có 725.868.000 đồng là số chỉ
khen thưởng năm 2025 cho các cá nhân, tập thê phường do Phòng Văn hóa ­ Xã hội phường đã rút thực chi nhưng thực tế
chưa thanh toán cho các đối tượng thụ hưởng. Do đó, không đưa vào số quyết toán chỉ ngân sách phường trong năm
2025, số liệu này Phòng Văn hóa ­ Xã hội chịu trách nhiệm quyết toán theo quy định).



THEO LĨNH VỰC NĂM 2025 (ĐIÊU CHỈNH)
T TOÁN NGUÒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

heo Nghị quyết số 138/NO­HĐND ngày 09/6/2026 của HĐND phường Long Xuyên)

Đøm ÿị: đẳng
Dự toán Quyết toán So sánh (%)'

H H Tổng thu `
Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP NSNN Thu NSĐP

1 2 3 4 5=3/1 6=4/2
TỎNG NGUÒN THU 73,555,569, „837,977,017 186.48%| 141.84%NSNN (EIH­III:TV+V) 575,709,977,316 587,185,461,592 1,073,555,569.394 |  832,837,977,076 % 6

II ˆ loya¿ai ĐÓI | s6 ¿90,000,0gg 36,690/000/000|  290/015,587,001| 49/297994,683 | 790.45%| 134.36%
h Thu từ khu vực DNNN ­ | 47,605,861 N :

đo trung ương quản lý

­ Thuế GTGT 47,605,861

HT 7g. : : 1,378,294,582 : : :
do địa phương quản lý

­ Thuế GTGT 6,480,895,229
­ Thuế thu nhập DN §97,399.353
Thu từ khu vực doanh

3 nghiệp có vốn đầu tư ­ 3,327,529 ­ ­ ­
nước ngoài (3)
­ Thuế GTGT 1,750,001
­ Thuế thu nhập DN 1,577,528 mm

ạ | M D5 bạn ảnh ­ ­ 92,607,060,505 : Ƒ :
tê ngoài quốc doanh

­ Thuế GTGT §1,585,537,625
­ Thuế thu nhập DN 10,634,789,449

~ Thuê tiêu thụ đặc biệt 341,084,406

­ Thuế tài nguyên 45,649,025
5 Thuế thu nhập cá nhân 51,898,359,982

6 Thuế bảo vệ môi trường

7 Lệ phí trước bạ _ 16,300,000,000 16,300,000,000 48.064.305.519 21,232,843 ,644 130.3%
§ Thu phí, lệ phí 1,575,000,000 1,575,000,000 4.666.242.705 3,309,897,686 210.2%

Phí và lệ phỉ trung tơng

Phí và lệ phí tỉnh
Phí và lệ phí huyện

Phí và lệ phí xã, phường 1,573,000,000 1,375,000,000 4,666,242,705 3,309,897,686

8 Thuế sử dụng đất nông
nghiệp

ƒjỢ | TH St dùng đốt phí 9.350,000,000 9.350,000,000 9.318.258.358 9318.258 358 99.7∕%| — 99.7%
nông nghiệp

fl Tiền cho thuê đất, thuê
mặt nước

12 Thu tiên sử dụng đất 5§8,3§6,602,256

13 — |Thu khác ngân sách 7,695,000,000 7.695.000,000 14.641.343.404 12,432,808,695 190.3%| — 161.6%

„  |DmfiugiGiirngieh, 1,770,000,000 1.770,000,000 3,004,186,300 3004.186300 |  1697%| 16987%
hoa lợi công sản khác

¡­ |Phu bố sung từ ngẫn|  „;o01eo773ï6 542,879,461,592 749,992,084,341 | 749,992/084.341 : Š
sách cấp trên

H ˆ T­ ˆ
=

1 lên sung cân đôi ngân ¿1? 661 000,000 419.330,000,000 602,619,000,000 | 602,619,000,000

8 ­ Bổ sung có mục tiêu 121,358,977.316 123,549 ,461,592 147,373,084,341 147,373,084.34]
II là ki ngần câp dưới 2,446,000,000

nộp lên _

THU KÉT DƯ NĂM, Ễ 1,245,000,000 1,244,910,489 1,244,910,4IV rước ' : Nền
THU _CHUYỂN
NGUÒN TỪ NĂM7 6 : 3,925,000,000 32,302,987,563 32,302,987,563L TRƯỚC CHUYỂN )
SANG
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TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC
NĂM 2025 (ĐIÊU CHỈNH)

ghị quyết số 138/NQ­HĐND ngày 09/6/2026 của HĐND phường Long Xuyên)
Đơn vị: đồng_a L2]

M<_ +*∕ Nội dung (1)se Dự toán Quyết toán So sánh (%)
F\ 8... B Í 2 3=2/1

TỎNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 575,709.977,316 744,663,076,362 129.35%

CHI CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH ĐỊA °A PHƯƠNG 574,073,461,592 699,793,640,975 121.900%%

1 Chỉ đầu tư phát triển ­ 2,000,000,000
1 Chỉ đầu tư cho các dự án ¬

Trong đó: Chia theo lĩnh vực
­ Chỉ giáo dục ­ đào tạo và dạy nghề so
­ Chỉ khoa học và công nghệ ¬

Trong đó: Chia theo nguồn vốn L­

­ Chỉ đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

ˆ Chỉ đầu tư từ nguôn thu xổ số kiến thiết

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp
cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà

5 nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức
tài chính của địa phương theo quy định của
pháp luật

3 |Chỉ đầu tư phát triển khác 2,000,000,000 ­
H Chỉ thường xuyên 565,347,461,592 675,777,874,229 119.53%

Trong đó:
1 Chỉ giáo dục ­ đào tạo và dạy nghề 291,111,000.000 290,672,534,733
2 Chỉ khoa học và công nghệ

mị— |Chỉ trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa
phương vay

IV — |Chi bỗ sung quỹ dự trữ tài chính
X Dự phòng ngân sách _ 8,726.000,000 7,246.708,200 83.05%
VI Chỉ tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
VH Chỉ nộp ngân sách cấp trên 14,769,0S58§,546

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1,636,515,724 112,331,554 6.86%

I Chỉ các chương trình mục tiêu quốc gia 1,636,515,724 112,331,554 _ 686%

Giảm nghèo bền vững 1,636,515,724 112,331,554

H Chỉ các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ ­

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu,
nhiệm vụ)

É CHI CHUYÊN NGUỎN SANG NĂM SAU 44.757,103,833

Ghi chú: theo Biên bản đối chiếu số liệu thu, chỉ ngân sách quyết toán năm 2025 của KBNN khu vực XX ­ Phòng
Giao dịch số 6 thì số thực chỉ thường xuyên là 745.38§.944.362 đồng (trong tổng số chỉ này là có 725.868.000
đồng là só chỉ khen thưởng năm 2025 cho các cá nhân, tập thể phường do Phòng Văn hóa ­ Xã hội phường đã rút
thực chỉ nhưng thực tế chưa thanh toán cho các đối tượng thụ hưởng. Do đó, không đưa vào số quyết toán chỉ:
ngân sách phường trong năm 2025, số liệu này Phòng Văn hóa ­ Xã hội chịu trách nhiệm quyết toán theo quy
định).
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` ,Đơn vị: đằng

STT Dự toán Quyết toán
So sánh :

Tuyệt đối Tương đối (%)
B 1 2 3=2­I ­4=2/1

TÓNG CHI NSĐP 575,709,977,316 744.,663,076,362 129.3%

CHI BỎ SUNG CÂN ĐÓI CHO
NGÂN SÁCH CÁP DƯỚI (1)

168,953,099,046

CHI NGÂN SÁCH CÁP TỈNH
(HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC 575,709,977,316 699,905,972,529 124,195,995,213 121.6%

Chỉ đầu tư phát triển 2.000.000.000 2.000.000.000
Chỉ đầu tư cho các dự án 2,000.000,000 2,000,000,000

Chỉ giáo dục ­ đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ
Chi quốc phòng

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

Chỉ y tế, dân số và gia đình
Chi văn hóa thông tin
Chỉ phát thanh, truyên hình, thông
tấn

Chỉ thể dục thể thao
Chỉ bảo vệ môi trường
Chỉ các hoạt động kinh tế

Chi hoạt động của cơ quan
quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 2,000,000,000 2,000,000,000

Chỉ bảo đảm xã hội
Chỉ đầu tư khác

B2

Chỉ đầu tư và hỗ trợ vốn cho các
doanh nghiệp cung cấp sản phẩm,
dịch vụ công ích do Nhà nước đặt
hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ
chức tài chính của địa phương theo
quy định của pháp luật

[Chi đầu tư phát triển khác
Chỉ thường xuyên 565,347,461,592 675,777,874,229 110,430,412,637 119.5%

Chi giáo dục ­ đào tạo và đạy nghề 291,111,000,000 290,672,554,733 (435,445,267)

Chi khoa học và công nghệ (2)
Chỉ quốc phòng 9,591,000,000 10,070,392,832 479,392.832­
Chỉ an ninh và trật tự an toàn xã hội 6,851,000,000 5,472,737,862 (1,378,262,138)

Chỉ y tế, dân số và gia đình 204,000,000 40,610,235 (163,389,765).
Chỉ văn hóa thông tin 1,541,000,000 4,798,404.441 3,257,404,441



So sánh

NĂM SAU

STT Nội d Dự toá uyết toán : :ĐRNUN lun THỦ Tuyệtđối — |Tương đối (%)
A B 1 2 3=2­1 4=2/1
ˆ mn EBMSADRDE NHGEHXPHI 4HH 345,000,000 114,143,246 429,143,246

— ­ |Chithểdụethêthao — 861000000]  515813/628| (345,186,372) SỐ
­___ |Chỉ bảo vệ môi trường 62,327,000,000 | 78.567,853,616 16,240,853,616 ­
­  |Chỉ các hoạt động kinh tế  38,944.000,000 44.751,765,273 5,807,765,273
` ­ ­.. ­Ặ.1}—ý na. 69,406,610,000| — 81.241868,783 11,835,258,783___ [nhà nước, đảng, đoàn thê ­ ——= 2
­__ |Chỉ bảo đảm xã hội ­ 52,886,800,000 | __ 104,880,345,672 51,993,545,672|_ _
­ _ |Chỉ khác ngân sách 31,279,051,592 53,990,783,908 22,711,732,316

Chỉ trả nợ lãi các khoản do chính[II
:quyên địa phương vay (2)

pH Chỉ bố sung quỹ dự trữ tài chính ­
_____ |2)

V |Ðự phòng ngân sách 8,726,000,000 7,246,708,200 (1.479,291,800) 83.0%
vị _ |Chỉ tạo nguồn, điều chỉnh tiền

lương :

VII [Chi nộp ngân sách cấp trên 14,769,058,546 14,769,058,546

Chương trình M iäVip: (157002508 Đồng TU RE PSERSTPIISC 1,636,515,724 112,331,554 (1.524,184,170) 6.9%bên vững

Chỉ sự nghiệp Kinh tế 1.243.292.452 (1.243.292.452)
Chi sự nghiệp Văn hoá 54.344.340 c6 300,000 (48,044,340)

Chỉ sự nghiệp Giña dục 190,426,100 106 ,031,554 (84.394.546)
GHẾ khác n8 148.452.832 (148,452,832)

/Ƒ N J Ìc_ |CHI CHUYÊN NGUÔN SANG : 44,757,103,833 44,757,103,833

Ghi chú: theo Biên bản đối chiếu số liệu thu, chỉ ngần sách quyết toán năm Z025 của KBNN khu vực XX ­ Phòng Giao
dịch số 6 thì số thực chỉ thường xuyên là 745.38§.944.362 đồng (trong tổng số chỉ này là có 725.868.000 đồng là số chỉ
khen thưởng năm 2025 cho các cá nhân, tập thể phường do Phòng Văn hóa ­ Xã hội phường đã rút thực chi nhưng thực
tế chưa thanh toán cho các đối tượng thụ hưởng. Do đó, không đưa vào số quyết toán chỉ ngân sách phường trong năm
2025, số liệu này Phòng Văn hóa ­ Xã hội chịu trách nhiệm quyết toán theo quy định).



Biều mầu số 53

EEXRÔAÄN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CÁP TỈNH (HUYỆN) VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ) THEO CƠ CÁU CHI
NĂM 2025 (ĐIÊU CHỈNH)

(Kèm theo Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 09/6/2026 của HĐND phường Long Xuyên)

Đơn vị: đồng

Bao gồm Bao gồm So sánh (%)

- h Dự toán Ngân sác] h Ngân sách : ._| Ngân sách „: gần sách â R Quyết toán Ễ: Ặ Ngã hSTT Nội dung (1) năm 2025 cấp tỉnh Ngân sách huyện y cẩnính | Ngân sách khuyên Q4) Ngân sáểi địa săn lnh hả n sắc!
R (xã) Ẻ phương : huyện (xã)(huyện) (huyện) (huyện)

A B 1=2+3 z 3 4=5+6 S 6 7=4/] §=5/2 9=6/3

TỎNG CHI NSDP 575,709,977,316 - Š75,709,977,316 744,663,076,362 - 744,663,076,362 129.35% - 122.35%
A CHI CÂN ĐÓI NSDP 574,073,461.592 - 574,073,461,592 699,793,64(0,975 - 622,723,640,975_ 121.90% Xã| Eiint 121.90%
1 Chỉ đầu tư phát triển z : - 2,000,000,000 - 2,000,000,000 ¬¬ .
l Chỉ đầu tư cho các dự án S= L9 |keC -4 =5.

Trong đá: Chia theo lĩnh vực ì ma .~- — |} - - :
- Chỉ giáo dục - đào tạo và dạy nghẻ — a LIIP -
- Chỉ khoa học và công nghệ — ¬ 1ƒ“... .=. =-.—|— ¬¬ —

Trong đó: Chia theo nguồn vốn _ uẤ l, PC - - xẻ

- Chỉ đâu tr từ nguân thu tiễn sử dụng đất

- Chỉ đầu ti từ nguân thu xổ số kiến thiết

Chỉ dầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh
nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích

2 do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế,
các tổ chức tài chính của địa phương theo quy
định của pháp luật

3 |Chỉ đầu tư phát triển khác a 2,000,000,000 | 2,000,000,000 a s—
H Chỉ thường xuyên 565,347,461,592 : 565,347,461.592 675,777,874,229 675,777,874,229 119.53% TJ — 1 12.53%

Trong đỏ: | _ =.............1. z
] Chỉ giáo dục - đào tạo và dạy nghề 291,111,000,000 291,111,000,000 290,672,554,733 - 290,672,554.733 - -

2 Chỉ khoa học và công nghệ |_ AM...



Bao gồm Bao gồm So sánh (3%)

_=. xe Dự toán Nøân sá # : Âu sữa hiền: gỗSTI Nội dung (1) năm 2025 can Sẽ Ngân sách huyện Quyết toán Thần SRCỗ ¬ ~_„... |Ngân sách địa By SEN Ngân sácham < cấp tỉnh (xã) cấp tính | Ngân sách huyện (xã) WiZEHö câp tỉnh bu /VẼ
(huyện) (huyện) p L4 (huyện) uyện (xã)

À B I=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 §=5/2 9=6/3
II Chỉ trả nợ lãi các khoản do chính quyền

địa phương vay

IV Chỉ bỗ sung quỹ dự trữ tài chính — |
V Dự phòng ngân sách 8,726,000,000 8,726,000,000 7,246,708,200 7,246,708,200 83.05% - 83.05%

VI Chỉ tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

VI Chỉ nộp ngân sách cấp trên - 14,769,05§,546 14.769.058.546

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1,636,515,724 : 1,636,515,724 112,331,554 - 112,331,554 6.86% - 6.86%

|Ì Chỉ các chương trình mục tiêu quốc gia I,636,515,724 : 1,636,515,724 112,331,554 112,331,554 6.86%% - 6.86%

Giảm nghẻo bên vững 1,636,515,724 1,636,515,724 112,331,554 112,331,554

H Chỉ các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

(Chỉ tiết theo từng chương trình mục tiêu,
nhiệm vụ)

C CHI CHUYÊN NGUÔN SANG NĂM SAU 44,757,103,833 44,757,103,833



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (XÃ) NĂM 2025 (ĐIỀU CHỈNH)
(Kèm theo Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 09/6/2026 của HĐND phường Long Xuyên)

Biểu mẫu số 58

Đơn vị: đẳng
Quyết toán So sánh (%)

Chỉ đầu tư phát triên Chỉ thường xuyên Chỉ CTMTQG
Trong đó Trong đó Trong đó

"Tên đơn vị : : 1 š 3 3. Š suSTT z Chỉ thườn H L e‡á ï : Chỉ chuyên nguôn|_ Chỉ nộp ngân ã Chỉ đầu tư(1) Tông số guyên ễ Tổng số sổ suẾ Chỉ Elá9 Í Chị khoa Mi "_ l Chỉ khoa "ị.. T. xanh E nh 'p La Tổng số nhất kiểu |50n s6 dục đào ft vã Tông số Chỉ giáo dục đào|_ học và Tông số ti phốt Chỉ thường | Sang năm sau sách cần trên phát triển
| tạo dạy Phú nghễ tạo dạy nghề | công nghệ tiến xuyên
| nghề EngHỳ @)

A B 1 | 3 4 5 L) 7 8 9 10 11 lựa 13 14 1Š lố= 4/1 17= 5/2 18
__ |TỎNGSÓ | —- | ¬j= TC | ¬: | |l "Ôn on Lo§ | s7=709977,316 575,709,977,316 |  744,663,076,362 | 2,000,000,000 683,024,582,420 | 290,672,554,733 112,331,554 112,331,554 44/78,103,833 | 14,769,058,546 | - 129.35%Xuyên



Biểu mẫu số S9
QUYẾT TOÁN CHI BỎ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CÁP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM NĂM 2035 (ĐIỀU CHỈNH)

(Kèm theo Nghị quyểt số 138/NQ-HDND ngày 09/6/2026 của HĐND phường Long Xuyên)

Đơn vị: đẳng
) r3 Dự toán Quyết toán So sách (%4)\ ` NA //1 Bộ sung có mục tiêu Bễ sung có mục tiêu Bỗ sung có mục tiêub) c \ N. Gằm Gầm Ẻ Gồm mk.

Vốn sự Vẫn đầu £XÃ ưu yên đà Vấn sự tên dà Vấn sự
“Tên d + - | Vốn dầu trị ĐH : Vẫn dâu | nghiệp ñ tư để liệuMs "%.x=- sung cânđối dễ thực | "Ehiệp | Vốn thực A4 Bỗ sung cân dối tư để thục| thực |Vốnthuchiện| „; „ | P5#g thực | "hiệp | Vấn thực

wị(D Tổng số s1 — .. vá sa -z. | thực hiện | hiện các Tông số BH vỏ. ñ vá ì M _ Tổng số cần dối 4 li k thực hiện| hiện các
ngân sách Tổng số 0n < hiện các H 4 ngân sách Tổng số n hiện các | hiện các | các CTMT ngân sách | Tổngsố | Vên | vận trong | hiện các | 2ngoài | Vốn trong nước CTMT, các ch: CTMT quốc ngoài | Vốn trong nước CTMT, | chế độ, quấy giá gần sắc! | ngoài cả CTMT, các chế CTHT

BH nhiệm vụ “ E1 sa nước nhiệm vụ | chính nước nhiệm độ, chính | quốc giaxách k sách s sách

B 1 2 Ä3=ItS 4 -) 6 T bì 3 10 11=13+13 12 13 14 15 16 17=9/1 18=10/2 1911/43 Br 21=13/5  |22=14/6| 23=15/7 | 24=16/8

L. này S39,019,/977,316 417,66 1,000,000 121,358,977,316 - 121,358,977,316 - - - T49,992,/084.341 602,619,000,000)1 147,260,752,787 - 147/260,752,T87 " - 112,331,554 139.14%| 144.28% 121.34% 121.34%
Phường

ỈLang §539,019,971,116 417,661,000,000 121,358,97T,316 - 121,358,977,116 - - T49,992,084,341 602,619/000,000. 147,260,752,787 14T,260/752,TRT - - 112/331,554 139.14% 144.38%% 121.34% 121,34%)Xuyên



(Kèm

VÉT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIỂU QUỐC GIA NĂM 2025 (ĐIÊU CHỈNH)
theo Nghị quyết số 138/NQ-HDND ngày 09/6/2026 của HDND phường Long Xuyên)

Biểu mẫu số 61

Đơn vị: đồng
SG _ Dự toán Quyết toắn So sánh (%)

“m "Trong đó Trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững Trong đó

Chỉ đầu tu: phát triển Kinh phí sự nghiệp
STT | Nội dung (1) 3 ÂC dân đã Chia ra Chia ra F iđả

Tổng số TN. Kinh phí sự Tổng số Đầu tư | Kinh phísự Tổngsố | Tả ` Tổng số le `. Chỉ thường Số
4 làn h -Ã sẽ ư phát

R" nghiệp hát triển nghiệ SE § š\ ống số xã p ởtriển hiện p ghiẹp số Vấn trong Vấn ngoài Tông số tiêu bệ suy Vốn ngoài triển dua
nước nưức nước

A B 1 2 3 4 5 6 T 8 9 lÚ) 11 12 1ã 14 15 16=5/1 17=6/2 18=7/3 19=8/4

TÔNG SỐ 1,636,515,724 1,636,515,724 112.331,554 5 112,331,554 112,331,554 « ° 112.331,554 | 112.331,554 6.86%
I Ngân sách cấp tĩnh (huyện, xã) |

1 Cơ quan Á ##á 8N

2 |TỗổchứcB ¡Kà: - SÏ..

H Ngân sách cấp xã -

m Ỉ6 báu L0EÌ 1636515734 : 1,636,515,724 112,331,554 : 112,331,554 112,331,554 ˆ - 112.331,554 | 112,331,554 : - 6.86% 6.86%

an | KHẾNMSBMME 1,243,292,452 : ` * : R k ằ li ĐEN

Chỉ sự nghiệp 3 54,344,340 6,300,000 6,300, 6
Văn hoá HEEHGPPHSE H__ khhệu : GỀNDI DO »200,090 , „ 6,300,000 6,300,000 11.59% 11.59%

Chỉ hiệ
Hưng " 190,426,100 190,426,100 106,031,554 - 106,031,554 106,031,554 - - 106,031,554 106,031,554 55,68% 55.68%⁄

Ỉ

Chỉ khác NS 148,452,832 148,452,832 - “ - » = - ˆ


